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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của giống 
đực (Pietrain, Yorkshire và Duroc) đến năng suất sinh sản và khả 
năng sinh trưởng của heo con từ lúc sinh đến cai sữa của nái hậu 
bị (Landrace × Yorkshire). Kết quả cho thấy giống đực Yorkshire 
cho số heo con sinh ra (17,77 ± 0,74 con/ổ) và cai sữa (16,11 ± 
0,88 con/ổ) cao nhất (p < 0,001), trong khi giống Duroc lại có khối 
lượng cai sữa (7,80 ± 0,14 kg) và tăng khối lượng trung bình hàng 
ngày toàn kỳ (228,41 ± 5,36 g/ngày) cao hơn hai giống heo đực 
còn lại (p < 0,01). Tỷ lệ chết trước cai sữa của heo con không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giống (p > 0,05), tuy nhiên nhóm 
Duroc có xu hướng tử vong thấp hơn. Kết quả gợi ý rằng việc lựa 
chọn giống đực có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đàn con 
và hiệu quả chăn nuôi trong giai đoạn trước cai sữa. 

Từ khóa: Đực giống, Duroc, năng suất sinh sản, Pietrain, 
Yorkshire 

ABSTRACT 
This study was conducted to evaluate the effects of sire breeds 
(Pietrain, Yorkshire, and Duroc) on the reproductive performance 
and pre-weaning growth of piglets born from crossbred sows 
(Landrace × Yorkshire). The results demonstrated that piglets 
from Yorkshire boars had the highest total number of piglets born 
(17.77 ± 0.74 piglets/litter) and weaned (16.11 ± 0.88 piglets/litter) 
(p < 0.001). In contrast, piglets sired by Duroc boars exhibited 
significantly greater weaning weight (7.80 ± 0.14 kg) and average 
daily gain (228.41 ± 5.36 g/day) compared with those from the 
other sire breeds (p < 0.01). Pre-weaning mortality did not differ 
significantly among the sire breeds (p > 0.05), although the Duroc 
group tended to have lower mortality rates. These findings suggest 
that sire breed selection can significantly influence piglet quality 
and productivity during the pre-weaning stage. 

Keywords: Boar breed, Duroc, Pietrain, reproductive 
performance, Yorkshire 
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1. GIỚI THIỆU 

Khả năng tăng trưởng của heo con từ lúc sinh 
đến cai sữa là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt (Blavi 
et al., 2021). Khối lượng sơ sinh (KLSS), khối lượng 
cai sữa (KLCS) và bình quân tăng khối lượng hàng 
ngày (ADG) thường được sử dụng như các chỉ số 
đánh giá sức sống, khả năng tiêu thụ sữa mẹ và tiềm 
năng tăng trưởng sau cai sữa (Wolter et al., 2002; 
Surek, 2019). Trong đó, KLSS đóng vai trò nền tảng 
vì liên quan mật thiết đến khả năng sống sót, trong 
khi KLCS phản ánh toàn diện hiệu quả nuôi dưỡng 
trong giai đoạn đầu đời (Deen & Bilkei, 2004). 

Sự di truyền của các chỉ tiêu tăng trưởng sớm, 
đặc biệt là KLSS, có hệ số di truyền ở mức trung 
bình (h² ≈ 0,3), cho thấy hoàn toàn có thể cải thiện 
thông qua chọn giống (Marandu et al., 2015). Trong 
chiến lược lai kinh tế, việc lựa chọn giống đực cuối 
cùng (terminal boar) đóng vai trò then chốt trong 
việc nâng cao hiệu suất tăng trưởng và chất lượng 
con lai. Giống Duroc thường được sử dụng phổ biến 
nhờ khả năng tăng khối lượng nhanh và chất lượng 
thịt cao (Lonergan et al., 2001; Edwards et al, 2006) 
trong khi Pietrain nổi bật với ngoại hình cơ bắp và 
khả năng cho năng suất thịt nạc vượt trội. Đối với 
giống Yorkshire, mặc dù chủ yếu được dùng làm 
giống nái, song cũng thể hiện tiềm năng trong việc 
truyền các đặc tính sinh sản và tăng trưởng đồng đều 
(Pedersen et al., 2019). 

Tuy nhiên, trong điều kiện chăn nuôi thực tế tại 
Việt Nam, việc thực hiện các nghiên cứu so sánh 
trực tiếp giữa các giống đực Pietrain, Yorkshire và 
Duroc về ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng trước 
cai sữa vẫn còn hạn chế. Việc xác định giống đực 
phù hợp không chỉ giúp cải thiện khối lượng và tốc 
độ tăng trưởng của heo con mà còn tối ưu hóa tỷ lệ 
sống và chất lượng con giống. Vì vậy, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của 
giống đực Pietrain, Yorkshire và Duroc đến các số 
lượng và chất lượng của heo con trong giai đoạn 
trước cai sữa. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 5/2024 đến 
tháng 8/2024 tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Biên 
Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Trang trại 
có số lượng đàn heo nái thường xuyên là 2500 con, 
mục tiêu sản xuất chính là nuôi heo nái sinh sản, sản 
xuất con giống để tiếp tục nuôi heo thịt.  

2.2. Đối tượng thí nghiệm 

Đối tượng nghiên cứu là 27 nái hậu bị thuộc 
giống lai (Landrace × Yorkshire) ở lứa 3, được phối 
giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh 
dịch của ba giống đực là Peitrain, Yorkshire và 
Duroc. 

2.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Thức ăn được sử dụng trong đề tài là thức ăn hỗn 
hợp cho heo nái mang thai và thức ăn hỗn hợp cho 
heo nái nuôi con. Thông tin thành phần dinh dưỡng 
được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng 
trong thí nghiệm 

Thành phần thức 
ăn Đơn vị Mang 

thai 
Nuôi 
con 

Protein tối thiểu % 14 16,5 
Độ ẩm tối đa % 14 14 

Xơ tối đa % 10 6 
Ca (min-max) % 0,9 – 1,5 0,9 – 1,5 
P (min-max) % 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 

Lysine tối thiểu % 0,8 0,95 
Methionine + 

Cysteine tối thiểu % 0,5 0,55 

Năng lượng trao 
đổi tối thiểu kcal/kg 3000 3,200 

Ghi chú: Thông tin ghi trên nhãn bao bì sản phẩm do 
nhà sản xuất cung cấp. 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng chung cho heo 
nái và heo con giữa các nghiệm thức là như nhau và 
theo đúng quy trình tại trại. Nước uống cho heo là 
nguồn nước được bơm từ giếng lên, sau đó nước đã 
được xử lý thông qua các hệ thống lắng lọc và 
chloride để làm sạch sau đó bơm lên bồn chứa trên 
cao để cấp nước cho các chuồng nuôi. 

2.4. Bố trí thí nghiệm 

Tổng cộng 27 nái ở lứa đẻ 3 được chia vào 3 
nghiệm thức: Pietrain, Yorkshire và Duroc. Mỗi 
nghiệm thức gồm 9 nái được phối bằng tinh dịch từ 
cùng một giống đực. Để hạn chế sai khác do cá thể 
đực, mỗi giống đực được đại diện bởi 3 cá thể, và 
mỗi cá thể đực được sử dụng phối cho 3 nái.  

2.5. Chỉ tiêu theo dõi 

Số heo con sinh ra (SHCSR) được xác định là 
tổng số heo con có trong mỗi lứa sau khi kết thúc 
quá trình sinh. Số heo con còn sống đến cai sữa 
(SHCCS) là số con được chọn nuôi và còn sống đến 
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thời điểm cai sữa. Tỷ lệ thai lưu (TLTL) và tỷ lệ thai 
khô (TLTK) được ghi nhận trong vòng 12 giờ sau 
sinh. TLTL bao gồm những heo con chết trong quá 
trình chuyển dạ; trong khi đó, TLTK là những thai 
đã chết và bị tiêu khô trong tử cung ở giai đoạn cuối 
thai kỳ, được xác định theo mô tả của 
Souphannavong and Sringarm (2016). Tỷ lệ đực 
(TLĐ) và tỷ lệ cái (TLC) được tính dựa trên tổng số 
heo con sinh ra và số lượng heo con theo từng giới 
tính, biểu thị dưới dạng phần trăm. Khối lượng sơ 
sinh (KLSS) được đo trong vòng 24 giờ sau sinh 
bằng cân điện tử có độ chính xác 10 g. Khối lượng 
cai sữa (KLCS) được đo vào các mốc 14 và 28 ngày 
tuổi, phản ánh kết quả tích lũy từ quá trình tăng 
trưởng và nuôi dưỡng. 

Tăng khối lượng trung bình hàng ngày (ADG) 
được tính bằng chênh lệch giữa khối lượng cuối kỳ 
và khối lượng đầu kỳ, chia cho số ngày tương ứng 
trong giai đoạn theo dõi. Cụ thể: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝐾𝐾𝐾𝐾 đầ𝑢𝑢 𝑘𝑘ỳ − 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑐𝑐𝑐𝑐ố𝑖𝑖 𝑘𝑘ỳ

𝑆𝑆ố 𝑛𝑛𝑛𝑛à𝑦𝑦
 

Trong nghiên cứu này, ADG được tính cho ba 
giai đoạn: 

• ADG 1 – 14 ngày tuổi: từ lúc sinh đến 14 
ngày tuổi, 

• ADG 15 – 28 ngày tuổi: từ ngày 15 đến 28 
sau sinh, 

• ADG toàn kỳ: từ lúc sinh đến 28 ngày tuổi. 

Tỷ lệ chết trước cai sữa (TLCTCS) phản ánh tỷ 
lệ heo con tử vong từ lúc sinh đến khi cai sữa. Chỉ 
tiêu này được tính theo công thức: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 đầ𝑢𝑢 𝑘𝑘ỳ − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑐𝑐ố𝑖𝑖 𝑘𝑘ỳ

𝑆𝑆ố 𝑛𝑛𝑛𝑛à𝑦𝑦
 

TLCTCS được ghi nhận theo ba giai đoạn: 

• TLCTCS 1 – 14 ngày tuổi: từ lúc sinh đến 14 
ngày tuổi, 

• TLCTCS 15 – 28 ngày tuổi: từ 15 đến 28 
ngày tuổi, 

• TLCTCS toàn kỳ: từ lúc sinh đến ngày cai 
sữa. 

2.6. Xử lý thống kê 

Số liệu của thí nghiệm được nhập trên Microsoft 
Excel và xử lý thống kê bằng phương pháp phân tích 
phương sai (ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng 
quát (General Linear Model) của phần mềm Minitab 
(phiên bản 16.2.4). Khi phép thử F có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05) thì phép thử Tukey được dùng để tìm 
ra mức khác biệt có ý nghĩa thống kê của các cặp 

nghiệm thức. Kết quả được trình bày dưới dạng giá 
trị trung bình cộng ± sai số chuẩn của trung bình 
(Mean ± SE). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của giống đực đến các số 

lượng heo con 

SHCSR, TLTL, TLTK, TLĐ và TLC được trình 
bày trong Bảng 2. Giống đực Yorkshire có SHCSR 
trung bình cao nhất (17,77 ± 0,74), tiếp theo là hai 
giống Duroc (13,88 ± 0,38) và Pietrain (13,22 ± 
0,36) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 
0,001). Tương tự, chỉ tiêu SHCCS có xu hướng 
giống như SHCSR và sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,001). Việc xét về TLTL cho thấy, 
thấp nhất ở giống Yorkshire (0,00 ± 0,00), giống 
Pietrain ở mức trung bình (1,66 ± 1,10) và cao nhất 
là giống Duroc (2,55 ± 1,49), sự khác biệt này không 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p > 0,05). TLTK của 
giống heo Duroc, Pietrain và Yorkshire có giá trị lần 
lượt là 7,00 ± 2,07, 5,44 ± 3,63 và 2,33 ± 1,59, tương 
tự như TLTL thì chỉ tiêu này cũng không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). Về TLĐ của Pietrain đạt tỷ lệ 
cao nhất (57,88 ± 4,84), tiếp theo là Yorkshire 
(57,44 ± 5,49), trong khi Duroc thấp nhất (51,55 ± 
4,00), tuy nhiên sự khác biệt không mang ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). Bên cạnh đó, TLC ở Pietrain 
cũng cao nhất (48,55 ± 3,96), cao hơn Duroc (42,11 
± 4,84) và Yorkshire (42,55 ± 5,49), nhưng sự khác 
biệt giữa các giống cũng không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). 

Yorkshire vốn là giống heo được chọn lọc mạnh 
về các chỉ tiêu sinh sản, đặc biệt là số heo con/lứa 
và khả năng nuôi con. Theo Vidović et al. (2015), 
Yorkshire có trung bình 11 - 12 số heo con/lứa trong 
trang trại chăn nuôi heo thương phẩm tại Serbia và 
Knecht and Duziński (2020) cũng ghi nhận trung 
bình 10,2 con/lứa. Điều này giúp giải thích vì sao 
giống Yorkshire thường được sử dụng làm nái nền 
và cũng cho kết quả vượt trội khi sử dụng làm đực 
giống trong lai tạo. Bên cạnh đó, Kasimanickam and 
Kastelic (2016) cho biết Yorkshire có chất lượng 
tinh dịch cao hơn với thể tích lớn, nồng độ cao và 
hoạt lực mạnh, giúp gia tăng tỷ lệ thụ thai, từ đó làm 
tăng SHCSR. Ngược lại, giống Duroc thường được 
sử dụng làm giống đực cuối cùng (terminal sire) 
trong các chương trình lai tạo nhằm cải thiện tăng 
trưởng và chất lượng thịt, nên các chỉ tiêu sinh sản 
như SHCSR không phải là mục tiêu chọn lọc chính. 
Theo Ogawa et al. (2020) hệ số di truyền của số con 
sinh ra ở Duroc khá thấp (0,10 ± 0,06), cho thấy tiềm 
năng cải thiện qua chọn lọc là hạn chế. Đồng thời, 
kết quả nghiên cứu của Kasimanickam and Kastelic 
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(2016) cũng ghi nhận Duroc có số lượng tinh trùng 
và khả năng vận động thấp hơn Yorkshire, điều này 
giúp giải thích cho kết quả SHCSR thấp hơn của 
Duroc trong nghiên cứu này. Tương tự, giống 
Pietrain được biết đến với khả năng cho thịt nạc cao 
nhưng thường có năng suất sinh sản thấp. Vidović 
et al. (2015) chỉ ra rằng Pietrain có tốc độ tăng 
trưởng chậm và cần thời gian nuôi dài hơn để đạt 
trọng lượng giết mổ, điều này có thể ảnh hưởng đến 
hiệu quả sinh sản khi sử dụng làm đực giống. Trong 
nghiên cứu này, SHCSR của Pietrain cũng thấp hơn 
đáng kể so với Yorkshire. SHCCS trong nghiên cứu 

này có xu hướng tương tự như SHCSR chủ yếu bị 
ảnh hưởng bởi giống và sự không khác biệt ở tỷ lệ 
chết trước cai sữa của heo con, một chỉ tiêu bị ảnh 
hưởng nhiều bởi kỹ thuật và môi trường chăn nuôi. 

Qua đó, sự khác biệt rõ rệt về SHCSR và SHCCS 
giữa các giống đực trong nghiên cứu này phản ánh 
chính xác mục tiêu chọn lọc và tiềm năng di truyền 
của từng giống. Kết quả này cung cấp cơ sở thực tiễn 
hữu ích cho việc lựa chọn giống đực phù hợp trong 
các chương trình lai tạo heo nái, nhằm tối ưu hóa 
hiệu quả sinh sản trong điều kiện chăn nuôi thực tế.

Bảng 2. Ảnh hưởng của giống đực đến số lượng và tỷ lệ giới tính của heo con  
Chỉ tiêu1 Pietrain (n = 9) Yorkshire (n = 9) Duroc (n = 9) P 

SHCSR (con/ổ) 13,22 ± 0,36b 17,77 ± 0,74a 13,88 ± 0,38b < 0,001 
SHCCS (con/ổ) 12,22 ± 0,46b 16,11 ± 0,88 a 13,55 ± 0,41b < 0,001 

TLTL (%) 1,66 ± 1,10 0,00 ± 0,00 2,55 ± 1,49 0,25 
TLTK (%) 5,44 ± 3,63 2,33 ± 1,59 7,00 ± 2,07 0,44 
TLĐ (%) 57,88 ± 4,84 57,44 ± 5,49 51,55 ± 4,00 0,59 
TLC (%) 48,55 ± 3,96 42,55 ± 5,49 42,11± 4,84 0,58 

Ghi chú: các giá trị trung bình mang các chữ khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); 
SHCSR: số heo con sinh ra, SHCCS: số heo con cai sữa TLTL: tỷ lệ thai lưu, TLTK: tỷ lệ thai khô, TLĐ: tỷ lệ đực, TLC: 
tỷ lệ cái. 

3.2. Ảnh hưởng của giống đực đến khối 
lượng và tăng trưởng của heo con 

Kết quả được trình bày tại Bảng 3 cho thấy, đực 
giống có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu tăng 
trưởng của heo con từ sơ sinh đến cai sữa. Mặc dù 
KLSS của heo con ở giống Pietrain (1,57 ± 0,05 kg) 
và Duroc (1,56 ± 0,06 kg) cao hơn Yorkshire (1,40 
± 0,04 kg), nhưng không ghi nhận được sự khác biệt 
ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tuy nhiên, sự khác biệt 
trở nên rõ rệt hơn ở các giai đoạn sau thời điểm 14 
ngày tuổi khi khối lượng của heo con của giống 
Duroc (5,37 ± 0,09 kg) cao hơn đáng kể so với 
Yorkshire (4,89 ± 0,08 kg), trong khi Pietrain (5,06 
± 0,13 kg) nằm ở mức trung bình và sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P < 0,01). Ở thời điểm cai sữa, 
cũng tương tự khi Duroc (7,80 ± 0,14 kg) và Pietrain 
(7,65 ± 0,11 kg) có KLCS của heo con cao hơn rõ 
rệt so với Yorkshire (7,02 ± 0,21 kg) (p < 0,01). 
ADG 1 - 14 ngày của heo con ở Duroc vượt trội 
(283,41 ± 7,56 g/ngày) so với Pietrain (249,37 ± 
12,67 g/ngày) và Yorkshire (237,78 ± 7,49 g/ngày), 
sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê (p < 0,01). 
ADG 15 - 28 ngày của heo con đạt giá trị cao nhất ở 
giống Pietrain (185,00 ± 12,72 g/ngày), tiếp theo là 
Duroc (173,41 ± 14,38 g/ngày) và Yorkshire thấp 
nhất (151,90 ± 17,80 g/ngày), nhưng không khác 
biệt đáng kể giữa các nhóm (p > 0,05). Nếu xét toàn 

kỳ thì ADG của heo con ở giống Duroc (228,41 ± 
5,36 g/ngày) và Pietrain (217,18 ± 4,85 g/ngày) vượt 
trội hơn hẳn Yorkshire (194,84 ± 9,36 g/ngày), với 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). 

Những kết quả này tương tự nghiên cứu của 
Lujka et al. (2021) ghi nhận khối lượng và ADG tại 
14 ngày tuổi của heo con giống đực Duroc và 
Pietrain khoảng 1,5 kg và đến tuổi cai sữa đạt 7,2 kg 
cao hơn nhóm đối chứng. Ảnh hưởng mạnh mẽ của 
giống đực lên tăng trưởng sớm có thể được giải thích 
bởi tiềm năng di truyền chuyên biệt: Duroc và 
Pietrain là giống được chọn lọc tập trung cho tăng 
trưởng nhanh, hiệu quả chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ 
thịt nạc cao (Latorre et al., 2003). Trong khi đó, 
Yorkshire lại được chọn lọc chủ yếu về năng suất 
sinh sản đẻ sai nên tiềm năng ADG không được trội 
(Sellier & Monin, 1998). Bên cạnh đó, số heo 
con/lứa cũng góp phần khiến ADG của Yorkshire 
thấp hơn: với số con/lứa cao (17,77 ± 0,74), heo con 
phải cạnh tranh sữa khốc liệt, dẫn đến KLSS giảm 
và ADG sau cai sữa cũng kém hơn. Ngược lại, lứa 
đẻ ít hơn ở Duroc và Pietrain (13,88 ± 0,38 và 13,22 
± 0,36 con/lứa) giúp mỗi cá thể nhận được lượng 
dinh dưỡng từ sữa mẹ nhiều hơn, khởi đầu tăng 
trưởng và duy trì tốt trong suốt giai đoạn nuôi 
(Foxcroft et al., 2006). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của đực giống lên khối lượng và sinh trưởng của heo con từ sơ sinh đến cai sữa  
Chỉ tiêu1 Pietrain (n = 9) Yorkshire (n = 9) Duroc (n = 9) P 

KLSS (kg) 1,57 ± 0,05 1,40 ± 0,04 1,56 ± 0,06 0,09 
KL 14 ngày (kg) 5,06 ± 0,13ab 4,89 ± 0,08b 5,37 ± 0,09a <0,01 

KLCS (kg) 7,65 ± 0,11a 7,02 ± 0,21b 7,80 ± 0,14a <0,01 
ADG 1 – 14 ngày (g/ngày) 249,37 ± 12,67b 237,78 ± 7,49b 283,41 ± 7,56a <0,01 

ADG 15 – 28 ngày 
(g/ngày) 185,00 ± 12,72 151,90 ± 17,80 173,41 ± 14,38 0,31 

ADG toàn kỳ (g/ngày) 217,18 ± 4,85ab 194,84 ± 9,36b 228,41 ± 5,36a <0,01 
Ghi chú: các giá trị trung bình mang các chữ khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); 
KLSS: khối lượng sơ sinh, KLCS: khối lượng cai sữa, ADG: tăng khối lượng bình quân hằng ngày. 

Tóm lại, tuy giống Yorkshire có ưu thế về số 
lượng con sinh ra trong mỗi lứa, nhưng Duroc và 
Pietrain mới là hai giống đực thể hiện rõ lợi thế trong 
việc nâng cao tốc độ tăng trưởng của heo con từ sơ 
sinh đến cai sữa. 

3.3. Ảnh hưởng của giống đực đến TLCTCS 

Tỷ lệ chết trung bình của heo con ở giai đoạn 1 - 
14 ngày lần lượt ở các giống đực Yorkshire, Pietrain 
và Duroc là 7,99 ± 1,83%, 5,39 ± 1,37%, 5,29 ± 
1,16% (Bảng 4), nhưng sự khác biệt giữa các giống 
đực ở giai đoạn này không có ý nghĩa (p > 0,05). 
TLCTCS của heo con ở giai đoạn 15 – 28  giảm đáng 
kể ở cả ba nhóm với Duroc thấp nhất (0,85 ± 
0,85%), Yorkshire (1,48 ± 0,98%) và Pietrain cao 
nhất (1,85 ± 1,85%), nhưng sự khác biệt vẫn không 
có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Trung bình toàn kỳ, 
TLCTCS của heo con cao nhất vẫn thuộc nhóm 
Yorkshire (8,84 ± 1,54%), tiếp theo là Pietrain (7,25 
± 1,68%) và thấp nhất là Duroc (6,68 ± 1,59%), lần 
nữa không sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 
giữa các giống (p > 0,05). Mặc dù các kết quả trên 
không có ý nghĩa thống kê, nhưng ta có thể thấy 
SHCSR từ giống đực Duroc thường có TLCTCS của 
heo con thấp hơn so với giống Pietrain và Yorkshire. 
Cụ thể, trong giai đoạn 1 - 28 ngày, Duroc cho tỷ lệ 

chết luôn thấp hơn so với Pietrain. Xu hướng này 
tương đồng với các báo cáo nghiên cứu trước đây 
của Pedersen et al., (2019) ghi nhận tỷ lệ chết trung 
bình ở lứa đực Pietrain khoảng 19,5 - 23,6%, trong 
khi lứa Duroc là 17,6 - 19,1%. 

Bên cạnh yếu tố di truyền từ con giống, các yếu 
tố môi trường như điều kiện chuồng trại, quy trình 
chăm sóc trong giai đoạn đẻ, dinh dưỡng và vệ sinh 
đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp 
đến tỷ lệ sống của heo con sơ sinh. Theo kết quả 
nghiên cứu của Knol et al. (2022) cho thấy yếu tố 
môi trường có thể tác động mạnh hơn cả yếu tố di 
truyền trong việc quyết định tỷ lệ sống của heo con. 
Cụ thể, việc quản lý hiệu quả các chỉ tiêu như KLSS, 
mức độ đồng đều trọng lượng trong lứa, thời gian 
mang thai, số lượng núm vú và thời gian đẻ được 
xem là các yếu tố then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống 
sót. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Kirkden et al. 
(2013) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện 
pháp can thiệp môi trường bao gồm: hỗ trợ heo nái 
trong các ca đẻ khó, phòng và điều trị chứng giảm 
tiết sữa, đảm bảo vệ sinh chuồng, cung cấp nhiệt độ 
thích hợp cho heo con sơ sinh, hỗ trợ heo con yếu 
trong việc thở và bú sữa non, cũng như ngăn ngừa 
heo con chết do bị đè. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của đực giống lên tỷ lệ chết của heo con từ sơ sinh đến cai sữa 
Giai đoạn (ngày) Pietrain (n = 9) Yorkshire (n = 9) Duroc (n = 9) P 

1 – 14 (%) 5,39 ± 1,37 7,99 ± 1,83 5,29 ± 1,16 0,36 
15 -28 (%) 1,85 ± 1,85 1,48 ± 0,98 0,85 ± 0,85 0,86 

Toàn kỳ (%) 7,25 ± 1,68 8,84 ± 1,54 6,68 ± 1,59 0,62 

4. KẾT LUẬN  

Việc lựa chọn giống đực phù hợp đóng vai trò 
quan trọng trong định hướng mục tiêu chăn nuôi. 
Giống đực Yorkshire thích hợp để nâng cao năng 
suất sinh sản, trong khi Duroc và Pietrain phù hợp 

cho mục tiêu cải thiện tốc độ tăng trưởng trước cai 
sữa và chất lượng con giống. Kết quả nghiên cứu 
này góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc chọn 
giống trong các chương trình lai tạo nhằm tối ưu 
hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt. 
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